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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐH XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnAnhPhan Thị Tuấn
18DQ340301000
2

0F3.82.0Pháp luật đại cương

0F3.13.0Kế toán quản trị

0F3.93.0Kế toán tài chính 1

0F3.33.0Quản trị tài chính doanh nghiệp

0F1.92.0Kế toán chi phí

0F2.93.0Kế toán tài chính 3

0F3.33.0Kế toán tài chính 2

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnHàNguyễn Thị Bảo
18DQ340301000
7

0F3.72.0Kiểm toán căn bản

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnHòa
Nguyễn Phan
Thanh

18DQ340301001
0

0F3.63.0Kế toán tài chính 2

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnLưuNgô Thị Kim
18DQ340301001
4

0F3.13.0Thuế

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnMiĐỗ Dương Khả
18DQ340301001
5

0F3.43.0Kế toán tài chính 2

0F3.73.0Quản trị tài chính doanh nghiệp

0F3.63.0Kinh tế học

0F3.83.0Nguyên lý kế toán

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnMiềnPhan Lê Ái
18DQ340301001
6

0F3.03.0Kế toán tài chính 2

0F2.03.0Kế toán tài chính 3

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnNhanhTrương Thị Ánh
18DQ340301002
0

0F2.33.0Kế toán tài chính 3

0F2.92.0Kiểm toán căn bản

0F0.03.0Tổ chức công tác kế toán trong DN

0F3.02.0Những NLCB CN M-Lênin 1

0F0.62.0Kế toán thương mại và dịch vụ

0F2.62.0P.tích HĐ SXKD trong DNXD

0F2.92.0Hệ thống thông tin kế toán

0F2.43.0Hình họa và Vẽ kỹ thuật
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0F2.12.0Kiểm soát nội bộ

0F3.52.0Kế toán chi phí

0F0.03.0Kinh tế xây dựng

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnNhưĐỗ Huỳnh
18DQ340301002
2

0F3.22.0Kế toán chi phí

0F2.03.0Quản trị tài chính doanh nghiệp

0F3.62.0Hệ thống thông tin kế toán

0F2.73.0Kế toán tài chính 2

0F0.62.0Kiểm toán căn bản

0F2.13.0Kế toán tài chính 3

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnNữHồ Thị
18DQ340301002
3

0F3.63.0Kế toán tài chính 3

0F3.83.0Kế toán tài chính 2

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnThủyĐoàn Thị
18DQ340301003
0

0F3.52.0Kế toán chi phí

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnTràNguyễn Thị Thu
18DQ340301003
2

0F3.63.0Quản trị tài chính doanh nghiệp

0F3.93.0Kế toán tài chính 2

0F3.13.0Kế toán tài chính 3

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnTrinhNgô Ngọc
18DQ340301003
3

0F2.53.0Kế toán tài chính 3

0F3.63.0Thuế

0F3.33.0Quản trị tài chính doanh nghiệp

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnVinh
Nguyễn Trương
Hồng

18DQ340301003
8

0F2.63.0Quản trị tài chính doanh nghiệp

0F3.52.0Kiểm soát nội bộ

0F3.83.0Kế toán tài chính 1

0F3.32.0Kế toán chi phí

0F0.03.0Kinh tế xây dựng

0F2.62.0Hệ thống thông tin kế toán

0F3.12.0Quy hoạch tuyến tính

0F2.92.0Thống kê doanh nghiệp XD

0F3.23.0Kinh tế học

0F2.53.0Thuế

0F2.82.0Kế toán doanh nghiệp xây lắp

0F2.73.0Kế toán tài chính 3

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnTrinhNguyễn Thị Kiều
18DQ340301004
3

0F3.33.0Kế toán tài chính 2
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0F3.63.0Thuế

0F3.73.0Kế toán quản trị

0F3.12.0Kế toán chi phí

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnTâmĐàm Thanh
18DQ340301004
4

0F3.62.0Kế toán chi phí

0F3.53.0Quản trị tài chính doanh nghiệp

0F3.53.0Nguyên lý kế toán

0F3.72.0Thị trường chứng khoán

0F2.92.0Quy hoạch tuyến tính

0F3.23.0Hình họa và Vẽ kỹ thuật

0F3.33.0Thuế

0F2.83.0Kế toán tài chính 3

0F3.92.0Kế toán đơn vị chủ đầu tư

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnThưĐàm Thị Anh
18DQ340301004
9

0F3.82.0Hệ thống thông tin kế toán

Phú Yên, ngày ... tháng ... năm 20...

NGƯỜI LẬP BẢNG TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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